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QUY TRÌNH THỰC HIỆN “MỘT CỬA LIÊN THÔNG”

GIỮA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI ĐIỆN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.  Các căn cứ pháp lý
1. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

2. Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

3. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

4. Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

5. Căn cứ Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo của Chính phủ;

6. Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương về một số nội dung trong việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng;

7. Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương về quy định hệ thống điện phân phối.

Điều 2.  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy trình này quy định thống nhất việc tổ chức, phối hợp của các Cơ quan nhà nước và các Đơn vị phân phối điện trong việc thực hiện các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo hướng một cửa liên thông gồm các thủ tục: khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối; cấp phép thi công xây dựng công trình; điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch điện lực; ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.
2. Quy trình này áp dụng cho:
a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến thực hiện thủ tục đầu tư công trình điện, bao gồm: Sở Công Thương; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.
c) Các đơn vị phân phối điện có thẩm quyền liên quan đến thực hiện thủ tục đấu nối công trình điện, bao gồm: Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc; Công ty TNHH Điện lực Amata; Công ty TNHH phát triển KCN Long Bình; Công ty CP đầu tư và phát triển VRG Long Thành; Công ty CP đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO; Công ty Phát triển hạ tầng KCN Long Đức; Công ty CP đầu tư điện Tín Phát.
Điều 3.  Những nguyên tắc chung
1. Đảm bảo các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Điều 3 của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Cơ chế “một cửa liên thông” trong quá trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp theo nguyên tắc sau: 
a) Đơn vị phân phối điện là đơn vị đầu mối trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của khách hàng với Cơ quan nhà nước và Đơn vị phân phối điện, bao gồm: (i) Đơn vị phân phối điện thực hiện thủ tục khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối; (ii) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa cấp phép thi công xây dựng công trình điện ngoài KCN; Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp phép thi công xây dựng công trình điện trong KCN; (iii) Sở Công Thương thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch điện lực đối với các trường hợp tổng công suất lớn hơn 2000kVA; (iv) Đơn vị phân phối điện thực hiện ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.
b) Đơn vị phân phối điện làm đầu mối tổ chức giao dịch với khách hàng theo “cơ chế một cửa” từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng đến khi ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng công trình điện. Đơn vị phân phối điện làm đầu mối chủ động luân chuyển hồ sơ của khách hàng đến Cơ quan nhà nước, tiếp nhận hồ sơ xử lý từ Cơ quan nhà nước để chuyển trả khách hàng, thông báo kết quả xử lý và phối hợp với khách hàng trong quá trình khảo sát, nghiệm thu tại hiện trường theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước.
c) Các công việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của Cơ quan nhà nước về hướng dẫn thủ tục thực hiện, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Đơn vị phân phối điện. Các cơ quan nhà nước chuyển kết quả xử lý, các vướng mắc (nếu có) về bộ phận một cửa của Đơn vị phân phối điện làm đầu mối để trả lời khách hàng thông qua cơ chế một cửa điện tử/điện thoại/email. Các văn bản, thông báo, ... của cơ quan nhà nước gửi cho khách hàng trong quá trình giải quyết thủ tục cũng được chuyển đồng thời cho bộ phận một cửa để theo dõi, phối hợp trong quá trình giải quyết.
d) Trường hợp Đơn vị phân phối điện không tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa điện tử/điện thoại/email; Sở Công Thương sẽ là đầu mối tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.
3. Toàn bộ thủ tục và quy trình thực hiện cấp điện qua lưới trung áp được công khai trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai để các cá nhân, tổ chức thuận tiện trong giao dịch, theo dõi và được lưu trữ tại bộ phận một cửa để phục vụ công tác kiểm tra, báo cáo, giám sát của Sở Công Thương.
4. Cá nhân, tổ chức yêu cầu dịch vụ có thể tra cứu và nhận thông tin theo dõi kết quả xử lý tại website chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam hoặc tại Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai, hộp thư điện tử và tin nhắn điện thoại (SMS) đăng ký.

5. Mọi giao dịch phát sinh, liên hệ giữa khách hàng, Đơn vị phân phối điện và Cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện các thủ tục phải thực hiện thông qua bộ phận một cửa; phải cập nhật thời gian gioa nhận cũng như có chữ ký xác nhận giữa 2 bên giao/nhận trong quá trình luân chuyển hồ sơ.
6. Cơ quan nhà nước và Đơn vị điện lực thông báo cho nhau các đầu mối, các đơn vị theo phân cấp hoặc ủy quyền giải quyết các thủ tục, thiết lập cơ chế liên lạc, trao đổi thông tin giữa các bộ phận chức năng qua điện thoại, thư tín, hệ thống công nghệ thông tin để giảm bớt số thủ tục và thời gian thực hiện của khách hàng, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng.
7. Niêm yết công khai tại trụ sở Công ty Điện lực/Điện lực, trên trang thông tin điện tử của mình về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết liên quan đến tiếp cận điện năng để khách hàng biết.

Chương II
QUY TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CÁC THỦ TỤC CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
Điều 4.  Trình tự thực hiện các thủ tục
1. Tổ chức, cá nhân mua điện nộp 01 Bộ hồ sơ đăng ký cấp điện từ lưới điện trung áp (Thành phần theo Phụ lục 01) tại bộ phận một cửa Đơn vị phân phối điện theo các hình thức: (i) điền thông tin trực tuyến tại Website chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam hoặc tại Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai; (ii) gọi đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam 19009000 hoặc Tổng đài dịch vụ công tỉnh Đồng Nai 1022; (iii) gửi Hồ sơ qua đường bưu điện (iv) nộp trực tiếp tại trụ sở Đơn vị phân phối điện hoặc Sở Công Thương theo “cơ chế một cửa”.

2. Đơn vị phân phối điện hoặc Sở Công Thương gửi hồ sơ do khách hàng cung cấp đến các đơn vị theo quy định tại Điều 5 của Quy định này để thực hiện song song các thủ tục: Khảo sát hiện trường và lập thỏa thuận đấu nối ; cấp Giấy phép thi công xây dựng công trình ; điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch điện lực đối với các trường hợp tổng công suất lớn hơn 2000kVA. Thời gian giải quyết thủ tục của từng cơ quan: không quá 05 ngày làm việc.

3. Các Cơ quan nhà nước thông báo trực tiếp cho khách hàng các vướng mắc, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) và gửi kết quả xử lý về Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực/Điện lực để trả cho khách hàng.
4. Khách hàng gửi hồ sơ nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện đến bộ phận một cửa của Đơn vị phân phối điện. Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm phối hợp khách hàng nghiệm thu đóng điện và ký kết Hợp đồng mua bán điện. Thời gian thực hiện: không quá 03 ngày làm việc.
5. Thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện, cơ quan thực hiện đối với từng thủ tục hành chính quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Quy định này.

Điều 5.  Trách nhiệm thực hiện các thủ tục
1. Sở Công Thương thực hiện thủ tục : Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện và điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch điện lực đối với các trường hợp tổng công suất lớn hơn 2000kVA.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa cấp phép thi công xây dựng công trình ngoài Khu công nghiệp.
3. Ban quản lý các Khu công nghiệp cấp phép thi công xây dựng công trình trong Khu công nghiệp.
4. Các Đơn vị phân phối điện thực hiện các thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện, khảo sát hiện trường, thỏa thuận đấu nối, nghiệm thu đóng điện và ký kết hợp đồng mua bán điện.

Chương III
THIẾT LẬP CƠ CHẾ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG VÀ GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Điều 6.  Quy định cơ chế một cửa điện tử

1. Sở Công Thương và Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai phối hợp xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để thiết lập kết nối điện tử theo dõi tiến trình dịch vụ và ghi nhận kết quả giải quyết. Theo đó, các thông tin đăng ký tiếp nhận, kết quả xử lý, trở ngại khách hàng của cơ quan nhà nước và Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai sẽ được thông báo:

2. Thể hiện trên Cổng thông tin điện tử các Sở ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.
3. Trên Website Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam. 

4. Hệ thống thông tin trên Website Chăm sóc khách hàng, các Đơn vị phân phối điện và các Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa được kết nối đồng bộ dữ liệu qua phần mềm chức năng để tiếp nhận thông tin yêu cầu dịch vụ từ khách hàng, ghi nhận tiến trình xử lý và phối hợp trong khảo sát hiện trường. Phần mềm có thể đáp ứng được mức độ dịch vụ công cấp 3 phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển “hồ sơ điện tử” từ phía khách hàng và Cơ quan nhà nước - Đơn vị phân phối điện qua việc điện tử hóa các thủ tục cấp điện của Đơn vị phân phối điện và Cơ quan nhà nước.
Điều 7.  Giám sát tiến độ thực hiện
1. Khách hàng giám sát tiến độ giải quyết các thủ tục của Cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực/Điện lực thông qua việc theo dõi tiến trình giải quyết trên website Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam Các Công ty Điện lực/Điện lực sẽ tổ chức nhắn tin SMS cho khách hàng để thông báo việc đã tiếp nhận dịch vụ và hẹn thời gian thực hiện, tiến độ giải quyết liên quan đến các thủ tục thực hiện của Công ty Điện lực/Điện lực và Cơ quan nhà nước để khách hàng theo dõi và chủ động phối hợp trong quá trình giải quyết dịch vụ.

2. Các trường hợp giải quyết chậm tiến độ, khách hàng có thể phản ánh đến bộ phận một cửa hoặc trực tiếp trên đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các Cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực/Điện lực phải gửi thư xin lỗi khách hàng nếu giải quyết chậm tiến độ và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu không khắc phục kịp thời. 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Công Thương có trách nhiệm làm đầu mối kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy định này. tổng hợp báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh …. Hướng dẫn, theo dõi việc áp dụng Quyết định này tại các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.   
2. Các đơn vị phân phối điện có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản định kỳ trước ngày 14 hàng tháng cho Sở Công Thương các nội dung: (i) tổng số công trình trạm biến áp do ngành Điện đầu tư, tổng số công trình trạm biến trung áp do khách hàng đầu tư ; (ii) thời gian giải quyết các thủ tục của ngành Điện và Cơ quan nhà nước so với quy định ; (iii) các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có);… để Sở Công Thương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giám sát kết quả thực hiện tiếp cận điện năng của Cơ quan nhà nước và ngành Điện.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu gặp vướng mắc, khó khăn, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh về Sở Công Thương bằng văn bản để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP
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PHỤ LỤC 2
Thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện, cơ quan thực hiện, các biểu mẫu quy định đối với từng thủ tục hành chính
	Tên thủ tục thực hiện
	Cơ quan, đơn vị

thực hiện
	Thành phần hồ sơ yêu cầu
	Thời gian

thực hiện

(ngày làm việc)
	Chi phí thực hiện

(đồng)

	Tiếp nhận yêu cầu mua điện, khảo sát hiện trường và lập hồ sơ dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình điện
(đối với công trình do ngành Điện đầu tư)
	Công ty Điện lực/Điện lực 
	Giấy đề nghị mua điện (Mẫu số 1);

Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện như: Hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở đối với khách hàng sinh hoạt); hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hợp đồng thuê địa điểm (khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt).
Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện có liên quan đến địa điểm đăng ký mua điện đối với khách hàng ngoài sinh hoạt như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.
Bản đăng ký biều đồ phụ tải.
Hồ sơ thông tin đề nghị đấu nối theo mẫu quy định tại Phụ lục 2B kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 (mẫu số 2).
06 bộ Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình
	3
	Không thu chi phí

	Điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối với công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000 kVA
	Sở Công Thương
	Điều 8. Tờ trình/văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của khách hàng/chủ đầu tư.

Điều 9. 05 bộ Báo cáo điều chỉnh hợp phần quy hoạch theo nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực (Mẫu số 3).


	5
	Không thu phí

	Hồ sơ chấp thuận xây dựng công trình
	Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các Ban Quản lý Khu Đô thị mới, Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao 
	Điều 10. Đơn đề nghị (bản chính – Mẫu số 4)
Điều 11. Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình). Các bản vẽ phải thể hiện đầy đủ vị trí các công trình ngầm hiện hữu nằm trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng công trình.

Điều 12. Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí có liên quan.
	5
	Không thu phí

	Nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện
	Công ty Điện lực/Điện lực/Khách hàng 
	Điều 13. Văn bản đề nghị nghiệm thu: bản chính;

Điều 14. Hồ sơ pháp lý: bản sao;

Điều 15. Hồ sơ thiết kế được duyệt: bản chính;

Điều 16. Hồ sơ hoàn công: bản sao;

Điều 17. Biên bản lắp đặt hệ thống đo đếm: bản chính;

Điều 18. Biên bản áp giá bán điện: bản chính;

Điều 19. Hợp đồng mua bán điện: bản chính
	2
	Không thu phí


MẪU SỐ 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ MUA ĐIỆN QUA TRẠM BIẾN ÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                              ………,ngày ……… tháng……… năm ……
GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

(Đối với khách hàng có yêu cầu mua điện từ lưới điện trung áp)

Kính gửi: ............................................................
1.Tên cơ quan hoặc cá nhân đăng ký mua điện:..........................................(1).
2.Đại diện là ông (bà): ...............................................................................(2).
3.Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND:........Cơ quan cấp……………. ..ngày….tháng.....năm….

4.Theo giấy uỷ quyền………… ngày làm việc ...tháng….năm….…của......      (3)
5.Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS):.....................;
6. Fax................................. ; 7.Email………...................……...........................(4)
8.Tài khoản số:......................Tại ngân hàng:…………..........…………… (5)
9.Hình thức thanh toán: …............................................….............................

10.Địa chỉ giao dịch:...............................; 
11.Mã số thuế:..............................................
12,Mục đích sử dụng điện:..............................................................................

13.Địa điểm đăng ký sử dụng điện:.................................................................
14.Công suất đăng ký sử dụng:......................kW
15.Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện (; Đang dùng công tơ chung(
16.Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ…………………(6).
BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN
(Áp dụng đối với yêu cầu mua điện có công suất đăng ký sử dụng [image: image3.png]


40kW)
	Tên

thiết bị
	Công suất

(kW)
	Số lượng


	Thời gian sử dụng
	Tổng công suất sử dụng

(kW)
	Điện năng

(kWh/ngày làm việc)

	
	
	
	Từ..... đến....
	Tổng
	
	

	1............
2............

3.............
	
	
	
	
	
	





                                ........., ngày..........tháng..........năm...........
                                                                                Bên mua điện (7)





                              (ký, ghi rõ họ và tên)
HƯỚNG DẪN 
(1): Ghi tên Khách hàng là cá nhân, hoặc tên đơn vị đăng ký mua điện
(2)  Ghi tên cá nhân đại diện của Cơ quan/tổ chức đăng ký mua điện 
(3): Giấy ủy quyền cho cá nhân đại diện của cơ quan/tổ chức để mua điện 
(4) và (5) Ghi đầy đủ đối với cơ quan/tổ chức. Khách hàng cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ
(6): Trường hợp đang dùng chung có thêm 01 trong những thông tin liên quan đến Chủ hộ dùng chung
(7):Là cá nhân hoặc đại diện Bên mua điện (được ủy quyền)
MẪU SỐ 2 
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU NỐI CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định hệ thống điện phân phối)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khách hàng có nhu cầu đấu nối
a) Họ và tên khách hàng có nhu cầu đấu nối:

b) Có trụ sở đăng ký tại:

c) Người đại diện/Người được ủy quyền:

d) Chức danh:

đ) Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:

e) Địa chỉ liên lạc: Điện thoại:                   ; Fax:                     ; Email:

2. Hồ sơ pháp lý
Các tài liệu về tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

3. Mô tả dự án
a) Đề nghị đấu nối: (mô tả nhu cầu đấu nối)

b) Tên dự án:

c) Địa điểm xây dựng:

d) Lĩnh vực hoạt động/loại hình sản xuất:

đ) Ngày dự kiến đóng điện điểm đấu nối:

e) Cấp điện áp dự kiến đấu nối:

II. THÔNG TIN VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN
1. Số liệu về điện năng và công suất định mức
Công suất sử dụng lớn nhất:
(kW)

Điện năng tiêu thụ/ngày/tháng/năm:
(kWh)

2. Số liệu dự báo nhu cầu điện tại điểm đấu nối
	Đăng ký sử dụng điện
	Năm hiện tại
	Năm thứ  2
	Năm thứ  3
	Năm thứ 4
	Năm thứ  5

	Công suất lớn nhất (kW)
	
	
	
	
	

	Sản lượng điện trung bình năm (kWh)
	
	
	
	
	


- Khách hàng phải cung cấp các thông tin về tổng công suất lắp đặt của các thiết bị điện, chế độ tiêu thụ điện (ca, ngày làm việc và ngày nghỉ).

- Đối với khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 40 kW trở lên, khách hàng phải cung cấp các thông tin về Biểu đồ phụ tải ngày điển hình của năm vào vận hành (hoặc năm dự kiến thay đổi đấu nối hiện có) và 04 năm tiếp theo.

3. Yêu cầu về mức độ dự phòng
Đối với Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối là khách hàng quan trọng theo danh mục được UBND cấp tỉnh phê duyệt có nhu cầu nhận điện từ hai nguồn trở lên cần nêu rõ nguồn dự phòng và công suất dự phòng yêu cầu.

4. Đặc tính phụ tải và các yêu cầu khác (nếu có)
Chi tiết về đặc điểm dây chuyền công nghệ các thành phần phụ tải của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối, trong đó đặc biệt lưu ý cung cấp thông tin về các phụ tải có thể gây ra dao động quá 5% tổng công suất của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối tại điểm đấu nối và mức gây nhấp nháy điện áp của các phụ tải đó.

 MẪU SỐ 5
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH
	TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ (1)
CHỦ ĐẦU TƯ (2)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……..
V/v trình hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công công trình ….
	TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 201…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

Cấp phép thi công (….3…..)

Kính gửi: ………………..(…4…)

a) Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

b) Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

c) Căn cứ Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh/thành phố…. ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   tháng     năm    của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố….;

d) Căn cứ (….5….)

e) (…..2…..) đề nghị được cấp phép thi công (….6….) tại (….7….). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày…. tháng….năm …. đến hết ngày… tháng…năm…

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:

· (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).

· (...8…) (bản chính).

· (…9…)

f) (….2….) xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. Đồng thời (….2….) xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.

g) (…2…) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (…10…) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: ………….

Số điện thoại: ……………

	Nơi nhận:
- Như trên;
- …………………;
-………………….;
- Lưu VT.
	(……2……)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



HƯỚNG DẪN GHI TRONG ĐƠN ĐỂ NGHỊ

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có)

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác).

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Quốc lộ 1, quận 12”.

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công Ủy ban nhân dân các quận, huyện);

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công.

(7) Ghi đầy đủ rõ lý trình, tên đường/quốc lộ, thuộc địa bàn quận, huyện nào.

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công(trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(9) Các tài liệu khác nếu (….2….) thấy cần thiết.

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.

DỰ THẢO
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Nộp hồ sơ cấp điện (nhu cầu, vị trí, công trình)
Bắt đầu
Khách hàng/Chủ đầu tư
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải/UBND quận, huyện
Tiếp nhận, khảo sát và Thỏa thuận đấu nối
Công ty Điện lực


Thực hiện nghiệm thu đóng điện, ký Hợp đồng mua bán điện và lắp đặt điện kế
Giấp phép thi công/ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
Tiếp nhận, kiểm tra

Thiết kế thi công
Nộp hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch (công suất>2000 kVA không có trong quy hoạch), chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công, kế hoạch bảo vệ môi trường
Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển hồ sơ sang các cơ quan nhà nước
Điểu chỉnh, bổ sung Quy hoạch (đối với công suất trên 2000 kVA)
Chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công, kế hoạch bảo vệ môi trường
Chấp thuận
Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực thành phố
Sai
Tiếp nhận kết quả chuyển khách hàng
Kết thúc

Thực hiện trong 5 ngày làm việc
Chấp thuận

Đúng
Sai
Hồ sơ thuận lợi
Thực hiện thi công
Đề nghị nghiệm thu đóng điện
Đúng
Hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu cơ quan nhà nước
Hủy hồ sơ
Hủy hồ sơ do cơ quan nhà nước không chấp thuận
Đúng
Sai



